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	BỘ QUỐC PHÒNG

Số:          /TTr-BQP 
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Hà Nội, ngày      tháng     năm 2020


TỜ TRÌNH
Dự thảo Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội thành lập, giải thể 
Cơ quan điều tra hình sự quân khu và tương đương, Cơ quan điều tra
hình sự khu vực trong Quân đội và dự thảo Nghị quyết của Ủy ban 
Thường vụ Quốc hội về bãi bỏ một số điều của các nghị quyết thành lập
cơ quan điều tra hình sự trong Quân đội

Kính gửi: Chính phủ. 
Thực hiện Kết luận của đồng chí Chủ tịch nước, Trưởng ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp (CCTP) Trung ương tại Phiên họp thứ 6 ngày 15/9/2018 về việc xem xét, cho ý kiến về Đề án “Đổi mới tổ chức và hoạt động của các cơ quan tư pháp trong Quân đội” (Thông báo số 121a-TB/BNCTW ngày 20/9/2018 của Ban Nội chính Trung ương), Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự (ĐTHS) và Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, 
Bộ Quốc phòng đã phối hợp với các Bộ, ngành, cơ quan liên quan xây dựng thảo Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) thành lập, giải thể Cơ quan ĐTHS quân khu và tương đương, Cơ quan ĐTHS khu vực trong Quân đội và Nghị quyết của UBTVQH về bãi bỏ một số điều của các nghị quyết thành lập cơ quan ĐTHS trong Quân đội. Bộ Quốc phòng kính trình và báo cáo Chính phủ về dự thảo các Nghị quyết nêu trên như sau:

I. VỀ DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT THÀNH LẬP GIẢI THỂ CƠ QUAN ĐIỀU TRA HÌNH SỰ QUÂN KHU VÀ TƯƠNG ĐƯƠNG, CƠ QUAN ĐIỀU TRA HÌNH SỰ KHU VỰC TRONG QUÂN ĐỘI THEO HÌNH THỨC VĂN BẢN CÁ BIỆT
1. Sự cần thiết ban hành Nghị quyết
a) Căn cứ xây dựng Nghị quyết 

Theo Nghị quyết số 49-NQ/TW ngày 02/6/2005 của Bộ Chính trị về Chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020 (Nghị quyết 49-NQ/TW) mô hình tổ chức và hoạt động của hệ thống cơ quan điều tra chuyên trách theo hướng được xác định “trước mắt, tiếp tục thực hiện mô hình tổ chức cơ quan điều tra theo pháp luật hiện hành; nghiên cứu và chuẩn bị mọi điều kiện để tiến tới tổ chức lại các cơ quan điều tra theo hướng thu gọn đầu mối, kết hợp chặt chẽ giữa công tác trinh sát và hoạt động điều tra tố tụng hình sự”. 
Ngày 25/10/2017, Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương, khóa XII ban hành Nghị quyết số 18-NQ/TW một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả (Nghị quyết 18-NQ/TW), trong đó yêu cầu: “tiếp tục nghiên cứu, từng bước sắp xếp thu gọn đầu mối cơ quan điều tra đáp ứng yêu cầu công tác ĐTHS, phòng, chống tội phạm và phù hợp với tổ chức, hoạt động của viện kiểm sát nhân dân, toà án nhân dân theo tinh thần CCTP”.
Thực hiện Nghị quyết 49-NQ/TW của Bộ Chính trị, ngày 08/3/2007 Đảng ủy Quân sự Trung ương (nay là Quân ủy Trung ương) đã ban hành Nghị quyết số 67/NQ-ĐUQSTƯ về việc lãnh đạo thực hiện Chiến lược CCTP trong Quân đội đến năm 2020; Bộ Quốc phòng đã ban hành Kế hoạch số 4334/KH-CCTP ngày 10/8/2007, Kế hoạch số 332/KH-CCTP ngày 14/02/2011 để triển khai thực hiện Nghị quyết 67/NQ-ĐUQSTƯ về các nhiệm vụ trọng tâm công tác CCTP trong Quân đội, trong đó có việc nghiên cứu, xây dựng “Đề án đổi mới tổ chức và hoạt động của các cơ quan tư pháp trong Quân đội”. 
Ngày 26/6/2018, Quân ủy Trung ương có Báo cáo số 683-BC/QU “Về việc điều chỉnh Đề án đổi mới tổ chức và hoạt động của các cơ quan tư pháp trong Quân đội” trình Ban Chỉ đạo CCTP Trung ương xem xét, quyết định. Ngày 15/9/2018, Ban Chỉ đạo CCTP Trung ương đã tổ chức Phiên họp thứ 6 dưới sự chủ trì của đồng chí Chủ tịch nước, Trưởng Ban Chỉ đạo để xem xét, cho ý kiến một số vấn đề về cải cách tư pháp của các Bộ, ngành. Đối với “Đề án đổi mới tổ chức và hoạt động của các cơ quan tư pháp trong Quân đội” do Quân ủy Trung ương trình, các đồng chí thành viên Ban Chỉ đạo hoàn toàn nhất trí với mô hình tổ chức của ngành ĐTHS. Kết thúc phiên họp, đồng chí Chủ tịch nước, Trưởng Ban Chỉ đạo kết luận: “Để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ quân sự, quốc phòng và công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm trong tình hình mới, Ban Chỉ đạo cơ bản thống nhất việc giữ lại một số cơ quan tư pháp trong Quân đội theo đề nghị của Quân ủy Trung ương tại Báo cáo số 683-BC/QU, ngày 26/6/2018 của Quân ủy Trung ương. Quân ủy Trung ương tiếp thu ý kiến các thành viên Ban Chỉ đạo, khẩn trương hoàn chỉnh Đề án, báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, quyết định theo quy định” (Thông báo số 121a-TB/BNCTW ngày 20/9/2018 của Ban Nội chính Trung ương). 

Ngày 29/7/2020, Bộ Chính trị ban hành Kết luận số 84-KL/TW về tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 49-NQ/TW về Chiến lược CCTP đến năm 2020, để công tác CCTP đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng, phát triển đất nước trong thời gian tới, Bộ Chính trị yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng tiếp tục quán triệt và lãnh đạo, chỉ đạo: “Đổi mới, sắp xếp, kiện toàn tổ chức, bộ máy tòa án, viện kiểm sát, cơ quan điều tra, cơ quan thi hành án tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả theo quy định của Hiến pháp năm 2013”.  
Theo quy định tại Điều 25 Luật tổ chức cơ quan ĐTHS năm 2015 “căn cứ vào nhiệm vụ và tổ chức của Quân đội nhân dân trong từng thời kỳ, Chính phủ trình UBTVQH quyết định việc thành lập, sáp nhập, giải thể Cơ quan ĐTHS quân khu và tương đương, Cơ quan ĐTHS khu vực”.

b) Tổng quan mô hình tổ chức các cơ quan tư pháp trong Quân đội

- Tòa án quân sự: Theo Nghị quyết số 571/NQ-UBTVQH14 ngày 10/9/2018 của UBTVQH về việc thành lập Tòa án quân sự quân khu và tương đương; Tòa án quân sự khu vực; biên chế, số lượng Thẩm phán của Tòa án quân sự các cấp, thì trong Quân đội có 20 Tòa án quân sự các cấp, bao gồm: 
Tòa án quân sự trung ương; 
09 Tòa án quân sự quân khu và tương đương tại các quân khu 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, Thủ đô Hà Nội và Tòa án quân sự Quân chủng Hải quân;
10 Tòa án quân sự khu vực tại các đơn vị nêu trên.
Như vậy, trừ Tòa án quân sự Quân chủng Hải quân, thì về cơ bản hệ thống Tòa án quân sự được bố trí theo địa bàn, lãnh thổ của các quân khu.

- Viện Kiểm sát quân sự: Theo Nghị quyết số 954/NQ-UBTVQH13 ngày 28/05/2015 của UBTVQH về việc thành lập, giải thể Viện kiểm sát quân sự quân khu và tương đương, Viện kiểm sát quân sự khu vực, trong Quân đội thành lập 40 Viện kiểm sát quân sự các cấp, bao gồm: 
Viện Kiểm sát quân sự trung ương;
 11 Viện kiểm sát quân sự quân khu và tương đương tại các quân khu: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, Thủ đô Hà Nội; các quân chủng: Hải quân, Phòng không-Không quân và Bộ đội Biên phòng; 
28 Viện kiểm sát quân sự khu vực tại các đơn vị nêu trên. 
Như vậy, Viện kiểm sát quân sự được thành lập và bố trí tại các đơn vị vừa theo địa bàn, lãnh thổ (các quân khu), vừa theo thẩm quyền quản lý ngành (các quân chủng: Hải quân, Phòng không - Không quân và Bộ đội Biên phòng).

c) Thực trạng tổ chức và hoạt động của các Cơ quan điều tra hình sự trong Quân đội nhân dân hiện nay và một số hạn chế, vướng mắc, bất cập
- Về tổ chức: Thực hiện Pháp lệnh Tổ chức ĐTHS năm 2004, ngày 20/8/2004 UBTVQH ban hành Nghị quyết số 728/2004/NQ-UBTVQH11 về việc thành lập Cơ quan ĐTHS, Cơ quan ANĐT quân khu và tương đương, Cơ quan ĐTHS khu vực. Theo đó, hệ thống Cơ quan ĐTHS trong Quân đội được tổ chức 99 Cơ quan ĐTHS các cấp, gồm: 
Cơ quan ĐTHS Bộ Quốc phòng; 
30 Cơ quan ĐTHS quân khu và tương đương tại các quân khu, quân chủng, quân đoàn, tổng cục, binh chủng, binh đoàn; 
68 Cơ quan ĐTHS khu vực trực thuộc các quân khu, quân chủng, quân đoàn, tổng cục, binh chủng, binh đoàn.
Do thay đổi tổ chức một số đơn vị trong Quân đội trong từng thời kỳ, UBTVQH tiếp tục ban hành: Nghị quyết số 1005/2006/NQ-UBTVQH11 ngày 09/3/2006 về việc thành lập Cơ quan ĐTHS Binh đoàn 15 và Cơ quan ĐTHS khu vực Binh đoàn 15; Nghị quyết số 709/2008/UBTVQH12 ngày 21/11/2008 về việc sửa đổi một số điều của Nghị quyết số 728/2004/NQ-UBTVQH11 ngày 20/8/2004 về việc thành lập Cơ quan ĐTHS, Cơ quan An ninh điều tra quân khu và tương đương, Cơ quan ĐTHS khu vực; Nghị quyết số 1004/2010/UBTVQH12 ngày 03/12/2010 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị quyết của UBTVQH thành lập Cơ quan ĐTHS, Cơ quan An ninh điều tra quân khu và tương đương, Cơ quan ĐTHS khu vực. 
Theo các nghị quyết nêu trên, hiện nay mô hình tổ chức Cơ quan ĐTHS trong Quân đội nhân dân có 98 Cơ quan ĐTHS các cấp, bao gồm: 
Cơ quan ĐTHS Bộ Quốc phòng; 
31 Cơ quan ĐTHS quân khu và tương đương tại các quân khu, quân chủng, quân đoàn, tổng cục và Bộ Tổng Tham mưu, binh chủng, binh đoàn, Bộ đội Biên phòng và Cơ quan ĐTHS Các tổ chức sự nghiệp thuộc Bộ Quốc phòng; 
66 Cơ quan ĐTHS khu vực.

Biên chế quân số toàn ngành có 675 đồng chí, bao gồm: Thủ trưởng, Phó Thủ trưởng Cơ quan ĐTHS các cấp: 165 đồng chí; Điều tra viên các cấp: 330 đồng chí và Cán bộ điều tra: 180 đồng chí. 
- Về hoạt động: Bên cạnh nhiệm vụ trung tâm là điều tra tội phạm theo quy định của Bộ luật tố tụng hình sự, thực tế các Cơ quan ĐTHS còn thực hiện nhiều nhiệm vụ khác theo quy định của  pháp luật và Bộ Quốc phòng như: Thực hiện nhiệm vụ của Cơ quan Quản lý Thi hành án hình sự, Cơ quan Thi hành án hình sự và Cơ quan Quản lý tạm giữ, tạm giam ở Bộ Quốc phòng và các đơn vị theo quy định của Luật thi hành án hình sự và Luật thi hành tạm giữ, tạm giam; quản lý về tổ chức, huấn luyện, hướng dẫn, chỉ đạo, kiểm tra về nghiệp vụ của lực lượng Cảnh vệ hỗ trợ tư pháp trong Quân đội; Quản lý về tổ chức hoạt động giám định kỹ thuật hình sự; thực hiện nhiệm vụ Cơ quan Thường trực về Chương trình quốc gia phòng, chống tội phạm; phòng, chống ma tuý; phòng, chống mua bán người trong Quân đội; 



xác minh các vụ việc vi phạm kỷ luật Quân đội giúp cấp ủy và người chỉ huy xử lý kỷ luật theo quy định của Điều lệnh Quản lý bộ đội; thực hiện nhiệm vụ thống kê hình sự - thống kê tội phạm và nhiệm vụ tổng hợp, báo cáo về công tác ĐTHS trong Quân đội; nghiên cứu, phân tích, đánh giá, dự báo tình hình vi phạm kỷ luật, pháp luật xảy ra trong Quân đội; tham mưu, đề xuất biện pháp phòng ngừa; tham gia tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho bộ đội; huấn luyện và bảo vệ, bảo đảm an toàn trong diễn tập, huấn luyện sẵn sàng chiến đấu...





Trong những năm qua, các Cơ quan ĐTHS trong Quân đội luôn tích cực, chủ động bám sát địa bàn, đơn vị để nghiên cứu, phân tích, đánh giá, dự báo chính xác tình hình vi phạm kỷ luật, pháp luật xảy ra trong Quân đội; tham mưu, đề xuất với cấp ủy và chỉ huy các cấp biện pháp phòng, chống vi phạm kỷ luật, pháp luật hiệu quả, góp phần giữ vững kỷ luật, nâng cao sức mạnh sẵn sàng chiến đấu của Quân đội. Nhờ làm tốt công tác phòng ngừa, số vụ vi phạm kỷ luật, pháp luật, tội phạm trong Quân đội có xu hướng ngày càng giảm.
- Một số hạn chế, vướng mắc, bất cập: Theo Quyết định số 1501/QĐ-TM ngày 15/12/2004 của Bộ Tổng Tham mưu “Về việc kiện toàn tổ chức biên chế Cơ quan ĐTHS”, tổ chức một số Cơ quan ĐTHS cấp quân khu và tương đương như các binh chủng Công binh, Hóa học, Đặc công, Pháo binh, Thông tin liên lạc, Tăng - Thiết giáp và các binh đoàn 11, 12, 15, 16 còn chưa phù hợp, quân số ít, mỗi đơn vị chỉ được biên chế từ 04 - 05 đồng chí; trong đó Cơ quan ĐTHS cấp quân khu biên chế 03 đồng chí, Cơ quan ĐTHS khu vực biên chế 02 đồng chí. Riêng Cơ quan ĐTHS khu vực Binh chủng Hóa học và Cơ quan ĐTHS khu vực Binh đoàn 12 chỉ biên chế 01 đồng chí là Thủ trưởng Cơ quan ĐTHS mà không có Điều tra viên. Với tổ chức, biên chế như trên dẫn đến khó khăn trong công tác chỉ đạo, phân công nhiệm vụ và tiến hành các hoạt động điều tra; do không tập trung được lực lượng khi cần thiết để giải quyết các vụ việc, vụ án khó khăn, phức tạp, các vụ án chưa rõ đối tượng, án truy xét, truy tìm và mỗi Cơ quan ĐTHS đều là cơ quan tiến hành tố tụng độc lập, có nhiệm vụ, quyền hạn khác nhau, đều chịu trách nhiệm trước pháp luật về những quyết định tố tụng của cơ quan mình. Do đó, gây mất thời cơ, chậm tiến độ, khó khăn trong công tác điều tra, xác minh. 


Tuy nhiên, cùng với sự phát triển của tình hình kinh tế, chính trị, xã hội, trước yêu cầu của sự nghiệp xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa thì tổ chức và hoạt động của Cơ quan ĐTHS cũng cần phải đổi mới để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới theo đúng chỉ đạo “Tổ chức lại các cơ quan điều tra theo hướng thu gọn đầu mối” được xác định tại Nghị quyết 49-NQ/TW và Nghị quyết 18-NQ/TW của Bộ Chính trị. 
d) Phương án sắp xếp, tổ chức lại mô hình Cơ quan ĐTHS
(1) Theo Báo cáo số 683-BC/QU ngày 26/6/2018, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đề nghị tổ chức lại hệ thống Cơ quan ĐTHS theo hướng thu gọn đầu mối theo hướng:
- Giải thể 10 Cơ quan ĐTHS quân khu và tương đương, 03 Cơ quan ĐTHS khu vực gồm: 06 Cơ quan ĐTHS quân khu và tương đương thuộc các binh chủng Công binh, Hóa học, Đặc công, Pháo binh, Thông tin liên lạc, Tăng - Thiết giáp; 04 Cơ quan ĐTHS quân khu và tương đương thuộc các binh đoàn 11, 12, 15, 16; 01 Cơ quan ĐTHS khu vực 2/Tổng cục Kỹ thuật, 02 Cơ quan ĐTHS khu vực các Binh đoàn 11, 12. Thực tiễn,
 theo thống kê, trong 5 năm gần đây (từ năm 2015 đến hết năm 2019), tại các đơn vị nêu trên chỉ xảy ra trung bình 06 vụ việc, vụ án/01 năm/01 đơn vị, thuộc thẩm quyền giải quyết của cả Cơ quan ĐTHS cấp quân khu và Cơ quan ĐTHS khu vực;

 
Vì các lý do nêu trên, việc giải thể Cơ quan ĐTHS các cấp tại Binh đoàn 11, 12; giải thể Cơ quan ĐTHS cấp quân khu tại các binh chủng: Công binh, Hóa học, Đặc công, Pháo binh, Thông tin liên lạc, Tăng - Thiết giáp, các Binh đoàn 15, 16; trên cơ sở đó tập trung nhân lực, vật lực kiện toàn mỗi đơn vị 01 Cơ quan ĐTHS khu vực (trừ Binh đoàn 11, 12) là phù hợp với thực tiễn, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. 

* 
Về xử lý vấn đề nhân sự, trụ sở sau giải thể: 
+ Đối với đội ngũ cán bộ các Cơ quan ĐTHS giải thể, Bộ Quốc phòng sẽ giải quyết chế độ nghỉ hưu, nếu đủ điều kiện theo quy định của Luật Sĩ quan. Số còn lại được bổ sung, kiện toàn cho các Cơ quan ĐTHS khu vực còn thiếu biên chế và Cơ quan ĐTHS mới thành lập.
+ Trụ sở của các Cơ quan ĐTHS vừa giải thể sẽ được bàn giao cho các đơn vị chủ quản tiếp tục quản lý và sử dụng theo quy định của Nhà nước và Bộ Quốc phòng.  

- Thành lập Cơ quan ĐTHS binh chủng, binh đoàn (Cơ quan ĐTHS cấp quân khu) để điều tra các vụ án thuộc thẩm quyền xét xử của Tòa án quân sự quân khu xảy ra tại các đơn vị nêu trên.  

(2) Sau khi thu gọn đầu mối, hệ thống tổ chức Cơ quan ĐTHS trong Quân đội giảm 12 Cơ quan (12/98 = 12,25%), còn 86 Cơ quan ĐTHS các cấp, cụ thể:

+ Cơ quan ĐTHS Bộ Quốc phòng;

+ 22 Cơ quan ĐTHS quân khu và tương đương, gồm: 07 Cơ quan ĐTHS thuộc các Quân khu: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9; 03 Cơ quan ĐTHS thuộc các Quân chủng: Phòng không-Không quân, Hải quân và Bộ đội Biên phòng; 04 Cơ quan ĐTHS thuộc các Quân đoàn 1, 2, 3, 4; 06 Cơ quan ĐTHS thuộc Bộ Tổng Tham mưu, Tổng cục Chính trị và các tổng cục: Hậu cần, Kỹ thuật, Công nghiệp quốc phòng và Tổng cục 2; 01 Cơ quan ĐTHS Các tổ chức sự nghiệp trực thuộc Bộ Quốc phòng và 01 Cơ quan ĐTHS binh chủng, binh đoàn.

+ 63 Cơ quan ĐTHS khu vực: Tổ chức tại các Quân khu 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9; các quân chủng: Phòng không-Không quân, Hải quân và Bộ đội Biên phòng; các Quân đoàn 1, 2, 3, 4; Bộ Tổng Tham mưu, Tổng cục Chính trị và các tổng cục: Hậu cần, Kỹ thuật, Công nghiệp quốc phòng và Tổng cục 2; các binh chủng: Công binh, Hóa học, Đặc công, Pháo binh, Thông tin liên lạc, Tăng-Thiết giáp, các Binh đoàn 15, 16 và Cơ quan ĐTHS khu vực Các tổ chức sự nghiệp trực thuộc Bộ Quốc phòng.

So với mô hình tổ chức của ngành Kiểm sát quân sự thì Cơ quan ĐTHS còn được giữ lại tại các tổng cục, quân đoàn, binh chủng, binh đoàn. Tổ chức bộ máy Cơ quan ĐTHS trong Quân đội được tổ chức vừa theo địa bàn, lãnh thổ (các quân khu), vừa theo thẩm quyền quản lý hành chính ngành (quân đoàn, quân chủng, Bộ đội Biên phòng, tổng cục, binh chủng).

(3) Ưu điểm của mô hình
Một là, đáp ứng yêu cầu đặc thù về cơ cấu, tổ chức của Quân đội, không những phù hợp trong thời bình, mà còn phù hợp trong thời chiến, đang phát huy hiệu quả: Quân đội bao gồm các quân khu, quân đoàn chủ lực, các quân chủng, tổng cục, binh chủng kỹ thuật luôn trong tình trạng sẵn sàng chiến đấu, cơ động đến khu vực có chiến sự, bạo động, tình trạng khẩn cấp, thiết quân luật hoặc thiên tai, bão lụt… để thực hiện nhiệm vụ. Trong những trường hợp đó phải có Cơ quan ĐTHS cơ động theo đội hình chiến đấu của đơn vị để xử lý, giải quyết các vụ việc kịp thời, đúng quy định của pháp luật, bảo vệ kỷ luật chiến trường, phục vụ cho nhiệm vụ quân sự, chính trị của đơn vị. Chính vì vậy, không thể tổ chức Cơ quan ĐTHS chỉ theo địa bàn, lãnh thổ như ngành Tòa án quân sự, mà phải tổ chức kết hợp vừa theo địa bàn lãnh thổ, vừa theo thẩm quyền quản lý hành chính, quản lý ngành của các đơn vị như hiện nay, mới đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. 
Hai là, đảm bảo phù hợp với đặc thù tính chất, nhiệm vụ của các đơn vị: Mỗi đơn vị có đặc thù riêng về địa bàn đóng quân, phạm vi bí mật quân sự, tính chất nhiệm vụ, trong đó có những nhiệm vụ mang tính chiến lược, yêu cầu bảo mật cao, nhất là Bộ Tổng Tham mưu và các tổng cục, binh chủng. Việc khởi tố, điều tra không chỉ đòi hỏi Điều tra viên phải vững vàng về trình độ nghiệp vụ, pháp luật, mà còn phải nắm vững các kiến thức cần thiết về kỹ thuật, chiến thuật, tính chất, nhiệm vụ, đặc thù của từng cơ quan, đơn vị và phải đảm bảo giữ gìn tuyệt đối bí mật quân sự của từng đơn vị. Nếu tổ chức theo mô hình của Tòa án quân sự thì sẽ phải thu gọn đầu mối, trao thẩm quyền theo địa bàn, lãnh thổ cho Cơ quan ĐTHS khối quân khu để điều tra tất cả các vụ án, vụ việc của Bộ Tổng Tham mưu, các tổng cục, quân chủng, binh chủng, binh đoàn xảy ra trên địa bàn của mình sẽ gặp rất nhiều khó khăn không chỉ trong nghiệp vụ điều tra, mà còn trong việc lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy và chỉ huy các cấp đối với Cơ quan ĐTHS để đảm bảo thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị.

Ba là, phù hợp với đặc thù về tính chất, chức năng, nhiệm vụ của chính Cơ quan ĐTHS trong Quân đội, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ: Ngoài các khách thể phải bảo vệ chung, thì khách thể quan trọng mà Cơ quan ĐTHS trong Quân đội phải bảo vệ là kỷ luật và sức mạnh chiến đấu của Quân đội. Các Cơ quan ĐTHS, trước hết là một đơn vị Quân đội; đội ngũ Thủ trưởng, Phó Thủ trưởng Cơ quan điều tra và Điều tra viên là những sĩ quan Quân đội, phải chịu sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy và người chỉ huy đơn vị cùng cấp. Bên cạnh nhiệm vụ trung tâm là đấu tranh phòng chống tội phạm, các cơ quan ĐTHS còn thực hiện nhiều nhiệm vụ khác do cấp ủy, chỉ huy các cấp giao nhằm giữ nghiêm kỷ luật, nâng cao sức mạnh sẵn sàng chiến đấu của các đơn vị. 

Bốn là, đáp ứng yêu cầu “thu gọn đầu mối”: Giảm được 12 Cơ quan ĐTHS (12,24%) theo đúng tinh thần chỉ đạo của Nghị quyết 49-NQ/TW, Nghị quyết 18-NQ/TW của Bộ Chính trị. 
Từ những căn cứ trên, việc xây dựng Nghị quyết của UBTVQH về việc thành lập, giải thể Cơ quan ĐTHS quân khu và tương đương, Cơ quan ĐTHS khu vực trong Quân đội nhân dân là cần thiết, nhằm kiện toàn mô hình tổ chức, bộ máy Ngành ĐTHS Quân đội theo tinh thần Nghị quyết 49- NQ/TW, Nghị quyết 18-NQ/TW của Bộ Chính trị và quy định của Luật tổ chức cơ quan ĐTHS năm 2015, đáp ứng yêu cầu đấu tranh phòng, chống tội phạm trong giai đoạn hiện nay. 
2. Quan điểm, mục tiêu xây dựng dự thảo Nghị quyết  

a) Quan điểm chỉ đạo 

- Quán triệt tinh thần chỉ đạo tại Nghị quyết số 49-NQ/TW của Bộ Chính trị về Chiến lược CCTP đến năm 2020, Nghị quyết số 18-NQ/TW của Ban Chấp hành trung ương về một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả và Nghị quyết số 67/NQ-ĐUQSTƯ về việc lãnh đạo thực hiện Chiến lược CCTP trong Quân đội đến năm 2020.
- Phù hợp với các quy định của pháp luật, nhất là Luật Tổ chức Cơ quan ĐTHS và các văn bản pháp luật có liên quan; bảo đảm tinh gọn, đồng bộ, phù hợp với mô hình tổ chức và hoạt động của hệ thống các cơ quan Viện kiểm sát quân sự, Tòa án quân sự.
 Đáp ứng sự phát triển của Quân đội, tăng cường, nâng cao chất lượng và hiệu quả đấu tranh phòng, chống vi phạm, tội phạm xâm hại đến Quân đội. 

b) Mục tiêu 
Xây dựng tổ chức bộ máy Cơ quan ĐTHS theo hướng thu gọn đầu mối “tinh, gọn, mạnh”, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; đáp ứng yêu cầu đấu tranh phòng, chống tội phạm trong Quân đội, góp phần bảo vệ kỷ luật, nâng cao sức mạnh sẵn sàng chiến đấu của Quân đội trong tình hình mới.  
3. Quá trình xây dựng Nghị quyết
- Nghị quyết “Thành lập, giải thể Cơ quan ĐTHS quân khu và tương đương, Cơ quan ĐTHS trong Quân đội nhân dân” của UBTVQH được xây dựng trên cơ sở kết quả của “Đề án đổi mới tổ chức và hoạt động của các cơ quan tư pháp trong Quân đội” đã được Ban Chỉ đạo CCTP Trung ương nhất trí thông qua tại Phiên họp thứ 6 ngày 15/9/2018, dưới sự chủ trì của đồng chí Chủ tịch nước, Trưởng Ban Chỉ đạo.   
- Bộ Quốc phòng đã thành lập Ban Soạn thảo, Tổ Biên tập để xem xét, thông qua đề cương chi tiết dự thảo Nghị quyết, Tờ trình; thảo luận về nội dung của dự thảo Nghị quyết, Tờ trình, nội dung giải trình, tiếp thu ý kiến của cơ quan, tổ chức. 

- Để hoàn thiện dự thảo Tờ trình, Nghị quyết, Ban Soạn thảo đã tổ chức lấy ý kiến của các cơ quan, đơn vị chức năng trong Quân đội. Sau khi tiếp thu các ý kiến đóng góp, hoàn chỉnh các dự thảo, Bộ Quốc phòng tiếp tục xin ý kiến đóng góp của Bộ Nội vụ, Bộ Tư pháp và Văn phòng Chính phủ.  
- Tiếp thu ý kiến đóng góp của Bộ Tư pháp tại Công văn số 1427/BTP - PLHSHC ngày 20/4/2020, Công văn số 4040/BTP-PLHSHC ngày 02/11/2020 và ý kiến của Bộ Nội vụ tại Công văn số 1649/BNV-TCBC ngày 31/3/2020, Bộ Quốc phòng tiếp tục hoàn thiện dự thảo Tờ trình, Nghị quyết và hồ sơ kèm theo để trình Chính phủ xem xét, quyết định.   











4. Về dự thảo Nghị quyết
a) Về loại văn bản

Nội dung của Nghị quyết chỉ quy định về việc thành lập, giải thể các Cơ quan ĐTHS trong QĐND, không có nội dung về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các cơ quan này. Do đó, không thuộc trường hợp quy định tại Điều 2 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 theo đó “văn bản quy phạm pháp luật là văn bản có chứa quy phạm pháp luật, được ban hành theo đúng thẩm quyền, hình thức, trình tự, thủ tục quy định trong Luật này” và tại khoản 1, Điều 3 Luật này “quy phạm pháp luật là quy tắc xử sự chung, có hiệu lực bắt buộc chung, được áp dụng lặp đi lặp lại nhiều lần đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân trong phạm vi cả nước hoặc đơn vị hành chính nhất định, do cơ quan nhà nước, người có thẩm quyền quy định trong Luật này ban hành và được Nhà nước bảo đảm thực hiện”. 
Như vậy, dự thảo Nghị quyết không phải là văn bản quy phạm pháp luật và do đó, không cần thiết phải xây dựng, ban hành theo trình tự, thủ tục quy định trong Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015.
b) Tên gọi và bố cục của dự thảo Nghị quyết


- Tên của dự thảo Nghị quyết: Nghị quyết về việc thành lập Cơ quan điều tra hình sự quân khu và tương đương, Cơ quan điều tra hình sự khu vực trong Quân đội nhân dân.
- Nội dung Nghị quyết: dự thảo Nghị quyết gồm 05 điều quy định các nội dung như sau:
+ Điều 1 về thành lập 21 Cơ quan ĐTHS quân khu và tương đương trên cơ sở các Cơ quan ĐTHS quân khu và tương đương hiện hành, bao gồm: 07 Cơ quan ĐTHS các Quân khu 1, 2, 3, 4, 5, 7 và 9; 03 Cơ quan ĐTHS các quân chủng Phòng không - Không quân, Hải quân và Bộ đội Biên phòng; 04 Cơ quan ĐTHS các Quân đoàn 1, 2, 3 và 4; 06 Cơ quan ĐTHS thuộc Bộ Tổng Tham mưu, Tổng cục Chính trị và các tổng cục: Hậu cần, Kỹ thuật, Công nghiệp quốc phòng và Tổng cục 2; 01 Cơ quan ĐTHS Các tổ chức sự nghiệp trực thuộc Bộ Quốc phòng.

+ Điều 2 về thành lập mới 01 Cơ quan ĐTHS binh chủng, binh đoàn, trên cơ sở các cơ quan ĐTHS quân khu và tương đương giải thể.
+ Điều 3 về thành lập 63 Cơ quan ĐTHS khu vực trên cơ sở các Cơ quan ĐTHS khu vực hiện hành, bao gồm: Cơ quan ĐTHS khu vực các Quân khu 1, 2, 3, 4, 5, 7 và 9; các quân chủng: Phòng không - Không quân, Hải quân và Bộ đội Biên phòng; các Quân đoàn 1, 2, 3 và 4; Bộ Tổng Tham mưu, Tổng cục Chính trị và các tổng cục: Hậu cần, Kỹ thuật, Công nghiệp quốc phòng và Tổng cục 2; các binh chủng: Công binh, Hóa học, Đặc công, Pháo binh, Thông tin liên lạc, Tăng - Thiết giáp; các Binh đoàn 15, 16 và Cơ quan ĐTHS khu vực các tổ chức sự nghiệp trực thuộc Bộ Quốc phòng.

+ Điều 4 về giải thể 10 Cơ quan ĐTHS quân khu và tương đương, 03 Cơ quan ĐTHS khu vực 
gồm 06 Cơ quan ĐTHS thuộc các binh chủng Công binh, Hóa học, Đặc công, Pháo binh, Thông tin liên lạc, Tăng - Thiết giáp và 04 Cơ quan ĐTHS các Binh đoàn 11, 12, 15, 16; giải thể 
03 Cơ quan ĐTHS khu vực, gồm 01 Cơ quan ĐTHS khu vực 2/Tổng cục Kỹ thuật, 02 Cơ quan ĐTHS khu vực các Binh đoàn 11, 12. 
+ Điều 5 về điều khoản thi hành. 
II. DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT CỦA ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI VỀ VIỆC BÃI BỎ MỘT SỐ ĐIỀU CỦA CÁC NGHỊ QUYẾT VỀ THÀNH LẬP CƠ QUAN ĐIỀU TRA HÌNH SỰ QUÂN KHU VÀ TƯƠNG ĐƯƠNG, CƠ QUAN ĐIỀU TRA HÌNH SỰ KHU VỰC 
1. Sự cần thiết ban hành Nghị quyết

Hiện nay, tổ chức của Cơ quan ĐTHS quân khu và tương đương, Cơ quan ĐTHS khu vực trong Quân đội được quy định tại các nghị quyết của UBTVQH, cụ thể là: Nghị quyết số 728/2004/NQ-UBTVQH11 ngày 20/8/2004 về việc thành lập Cơ quan ĐTHS, Cơ quan An ninh điều tra quân khu và tương đương, Cơ quan ĐTHS khu vực; Nghị quyết số 1005/2006/NQ-UBTVQH11 ngày 09/3/2006 về việc thành lập Cơ quan ĐTHS Binh đoàn 15 và Cơ quan ĐTHS khu vực Binh đoàn 15; Nghị quyết số 709/2008/UBTVQH12 ngày 21/11/2008 về việc sửa đổi một số điều của Nghị quyết số 728/2004/NQ-UBTVQH11 ngày 20/8/2004 về việc thành lập Cơ quan ĐTHS, Cơ quan An ninh điều tra quân khu và tương đương, Cơ quan ĐTHS khu vực; Nghị quyết số 1004/2010/NQ-UBTVQH12 ngày 03/12/2010 sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị quyết của UBTVQH về việc thành lập, giải thể Cơ quan ĐTHS quân khu và tương đương, Cơ quan ĐTHS khu vực.
Trong số các Nghị quyết nêu trên, có Nghị quyết quy định cả tổ chức Cơ quan An ninh điều tra quân khu và tương đương. Vì vậy, cùng với việc xây dựng, ban hành Nghị quyết của UBTVQH về thành lập, giải thể Cơ quan ĐTHS quân khu và tương đương, Cơ quan ĐTHS khu vực trong Quân đội thì cần thiết phải xây dựng văn bản để bãi bỏ hoặc bãi bỏ một số điều của các Nghị quyết nêu trên cho phù hợp với yêu cầu tại khoản 2 Điều 12 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015, theo đó “khi ban hành văn bản quy phạm pháp luật, cơ quan ban hành văn bản phải đồng thời sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ văn bản, phần, chương, mục, tiểu mục, điều, khoản, điểm của văn bản quy phạm pháp luật do mình đã ban hành trái với quy định của văn bản mới đó…”. 
 Bên cạnh đó, do các Nghị quyết nêu trên được ban hành dưới hình thức văn bản quy phạm pháp luật. Do đó, để bảo đảm phù hợp với quy định “văn bản quy phạm pháp luật chỉ được sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ bằng văn bản quy phạm pháp luật của chính cơ quan nhà nước đã ban hành văn bản đó” tại khoản 1 Điều 12 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, thì cần thiết phải xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật để bãi bỏ các nội dung không còn phù hợp tại các nghị quyết trên.

Hiện nay, Bộ Quốc phòng đang khẩn trương triển khai Quyết định số 2574/QĐ-BQP ngày 30/6/2018 phê duyệt Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết của Quân ủy Trung ương về tổ chức Quân đội NDVN đến năm 2021; Chỉ thị số 114/CT-BQP ngày 27/12/2018 về việc thực hiện điều chỉnh tổ chức, biên chế, quân số khối cơ quan cấp chiến lược, chiến dịch; Chỉ thị số 87/CT-BQP ngày 22/4/2019 về việc nghiên cứu tổ chức Quân đội NDVN trong tình hình mới. Các cơ quan chức năng đang rà soát, nghiên cứu, đề xuất tổng thể về tổ chức, biên chế của Cục ĐTHS và Ngành ĐTHS. Tuy nhiên, do chưa ban hành được Nghị quyết về việc thành lập, giải thể Cơ quan ĐTHS theo Đề án đã được thông qua, nên chưa có căn cứ để báo cáo Thủ trưởng Bộ Tổng Tham mưu trình Bộ Quốc phòng xem xét, quyết định về tổ chức, biên chế, quân số của ngành ĐTHS Quân đội. 

Từ những căn cứ trên, Bộ Quốc phòng đề nghị Chính phủ báo cáo UBTVQH xây dựng Nghị quyết của UBTVQH về việc bãi bỏ một số điều của các nghị quyết về thành lập Cơ quan ĐTHS quân khu và tương tương, Cơ quan ĐTHS khu vực hiện đang được quy định tại các nghị quyết trước đây cho phù hợp, theo trình tự, thủ tục rút gọn.

2. Quan điểm, mục tiêu xây dựng dự thảo Nghị quyết  

a) Quan điểm chỉ đạo 
- Quán triệt tinh thần Nghị quyết số 606-NQ/QUTW ngày 16/6/2018 của Quân ủy Trung ương về lãnh đạo triển khai kết luận của Bộ Chính trị về tổ chức Quân đội nhân dân đến năm 2021 và các nghị quyết, chỉ thị, kế hoạch của Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng nhằm đáp ứng tính cấp thiết, kịp thời kiện toàn tổ chức, biên chế trong Bộ Quốc phòng.  

- Quá trình xây dựng, ban hành Nghị quyết đảm bảo đúng quy định của Luật ban hành văn bản QPPL và Luật tổ chức Cơ quan ĐTHS năm 2015.
b) Mục tiêu 
Nhằm bãi bỏ một số nghị quyết, một số điều, khoản, điểm của các nghị quyết do UBTVQH đã ban hành về thành lập, giải thể Cơ quan ĐTHS quân khu và tương tương, Cơ quan ĐTHS khu vực đến nay không còn phù hợp, đảm bảo tính minh bạch của hệ thống pháp luật hiện hành. 

3. Quá trình xây dựng dự thảo Nghị quyết
- Dự thảo Nghị quyết bãi bỏ một số điều của các nghị quyết về thành lập Cơ quan ĐTHS quân khu và tương tương, Cơ quan ĐTHS khu vực được xây dựng theo trình tự thủ tục rút gọn.
- Để hoàn thiện dự thảo Tờ trình, Nghị quyết, Bộ Quốc phòng đã gửi xin ý kiến của các cơ quan, đơn vị chức liên quan. Trên cơ sở ý kiến của các cơ quan, Bộ Quốc phòng đã tiếp thu, chỉnh lý và gửi Bộ Tư pháp thẩm định.
- Tiếp thu ý kiến thẩm định của của Bộ Tư pháp tại Báo cáo thẩm định số ......, Bộ Quốc phòng tiếp tục hoàn thiện dự thảo Tờ trình, Nghị quyết và hồ sơ kèm theo để trình Chính phủ xem xét, quyết định.   

4. Nội dung cơ bản của dự thảo Nghị quyết

- Tên gọi của dự thảo Nghị quyết: Nghị quyết bãi bỏ một số điều của các nghị quyết về thành lập Cơ quan điều tra hình sự quân khu và tương tương, Cơ quan điều tra hình sự khu vực.  

- Nội dung cơ bản của dự thảo Nghị quyết: 

dự thảo Nghị quyết gồm 03 điều quy định những nội dung sau:
+ Điều 1 về bãi bỏ toàn bộ văn bản quy phạm pháp luật: Nghị quyết số 1004/2006/NQ-UBTVQH11 ngày 09/3/2006 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc giải thể Cơ quan điều tra hình sự khu vực 6 Quân khu 5.


+ Điều 2 về bãi bỏ một phần văn bản quy phạm pháp luật: Điều 1, Điều 3 Nghị quyết số 728/2004/NQ-UBTQH11 ngày 20/8/2004 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thành lập Cơ quan điều tra hình sự, Cơ quan An ninh điều tra quân khu và tương đương, Cơ quan điều tra hình sự khu vực; Điều 1 Nghị quyết số 1005/2006/NQ-UBTVQH11 ngày 09/3/2006 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thành lập Cơ quan điều tra hình sự Binh đoàn 15, Cơ quan điều tra hình sự khu vực Binh đoàn 15; Khoản 1, khoản 3, Điều 1 Nghị quyết số 709/2008/NQ-UBTVQH12 ngày 21 tháng 11 năm 2008 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sửa đổi, một số điều của Nghị quyết số 728/2004/NQ-UBTVQH11 ngày 20 tháng 8 năm 2004 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thành lập Cơ quan điều tra hình sự, Cơ quan an ninh điều tra quân khu và tương đương, Cơ quan điều tra hình sự khu vực; khoản 2, khoản 3, Điều 1 Nghị quyết số 1004/2010/NQ-UBTVQH12 ngày 03/12/2010 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 728/2004/NQ-UBTVQH11 ngày 20/8/2004 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thành lập Cơ quan ĐTHS, Cơ quan An ninh điều tra quân khu và tương đương, Cơ quan ĐTHS khu vực.
+ 



Điều 3 về điều khoản thi hành. 
III. MỘT SỐ ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ
 Trên cơ sở các nội dung nêu trên, để tạo thuận lợi cho việc xây dựng các Nghị quyết bảo đảm tiến độ, phù hợp với Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật , Bộ Quốc phòng đề nghị Chính phủ báo cáo UBTVQH cho ý kiến về một số vấn đề như sau:
1. Xây dựng Nghị quyết của UBTVQH về thành lập, giải thể Cơ quan ĐTHS quân khu và tương đương, Cơ quan ĐTHS khu vực trong Quân đội với hình thức văn bản cá biệt.
2. Xây dựng Nghị quyết của UBTVQH về bãi bỏ một số điều của các Nghị quyết thành lập, giải thể cơ quan ĐTHS trong Quân đội theo trình tự thủ tục, rút gọn.
3. Xem xét, ban hành hai nghị quyết cùng thời điểm, để kịp thời triển khai thực hiện đảm bảo đúng tiến độ. 

Trên đây là Tờ trình về việc ban hành Nghị quyết về việc thành lập, giải thể Cơ quan ĐTHS quân khu và tương đương, Cơ quan ĐTHS khu vực và Nghị quyết về việc bãi bỏ một số điều của các nghị quyết thành lập, giải thể Cơ quan ĐTHS quân khu và tương đương, Cơ quan ĐTHS khu vực, Bộ Quốc phòng kính trình và đề nghị Chính phủ xem xét, quyết định./.
Hồ sơ kèm theo gồm có:

- Dự thảo hai nghị quyết; 
- Báo cáo thẩm định; 
- Báo cáo tiếp thu, giải trình ý kiến của Hội đồng thẩm định về dự thảo; 

- Bản tổng hợp ý kiến góp ý của các Bộ, ngành về dự thảo; 
- Đề án đổi mới tổ chức và hoạt động của các cơ quan tư pháp trong Quân đội; Báo cáo số 226-BC/QU ngày 28/3/2014 của Quân ủy Trung ương “Về việc điều chỉnh Đề án đổi mới tổ chức và hoạt động của các cơ quan tư pháp trong Quân đội”; 
- Báo cáo số 683-BC/QU ngày 26/6/2018 của Quân ủy Trung ương “Về việc điều chỉnh Đề án đổi mới tổ chức và hoạt động của các cơ quan tư pháp trong Quân đội”; Báo cáo số 1286- BC/QU ngày 17/12/2018 của Quân ủy Trung ương tiếp thu, giải trình ý kiến của thành viên Ban Chỉ đạo CCTP Trung ương đối với “Đề án đổi mới tổ chức và hoạt động của các cơ quan tư pháp trong Quân đội”;
- Công văn số 121a-TB/BNCTW ngày 20/9/2018 của Ban Nội chính Trung ương thông báo Kết luận của đồng chí Chủ tịch nước, Trưởng Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương tại Phiên họp thứ 6 của Ban Chỉ đạo; 
- Các Công văn số 2497/VPCP-TCCV ngày 01/4/2020 của Văn phòng Chính phủ; Công văn số 1427/BTP-PLHSHC ngày 20/4/2020, Công văn số 4040/BTP-PLHSHC ngày 02/11/2020 của Bộ Tư pháp; Công văn số 1649/BNV-TCBC ngày 31/3/2020 của Bộ Nội vụ về việc góp ý dự thảo Tờ trình và Nghị quyết của UBTVQH về việc thành lập, giải thể Cơ quan ĐTHS. 
	Nơi nhận:
- Như trên;

- Ban Bí thư (để b/c);

- Ủy ban Thường vụ Quốc hội (để b/c); 

- Các Phó Thủ tướng CP (để b/c);

- Các Thành viên Chính phủ;

- Ban Nội chính TW;

- Văn phòng TW Đảng; 
- Ủy ban Pháp luật Quốc hội;

- Ủy ban Tư pháp của Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;

- Văn phòng Chủ tịch nước;

- Văn phòng Chính phủ;

- Cục ĐTHS/BQP;

- Lưu: VT, VPC. H15. 
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